
TM/CK(Payment method):Hình thức thanh toán

Tại Ngân hàng:(A/C number):Số tài khoản

12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0309391503(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

Siêu thị BRGMart N16 Sài ĐồngKho:
004001152303000008,004001152303000057,0050
0115

Số giao dịch:

Tại Ngân hàng:(A/C number)Số tài khoản:

Số 51 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0108609950(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG HÀ
NỘI

(Seller):Tên đơn vị bán

847(No):Số

1K23TAK(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 31 tháng (month)  03 năm (year) 2023

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

76.734,906.975,9069.759,0010%69.759,001khayChân giò heo muối 300g Thu Hằng1

76.734,906.975,9069.759,0010%69.759,001khayChân giò heo muối 300g Thu Hằng2

746.545,8067.867,80678.678,0010%113.113,006GóiChân giò heo muối 500g Thu Hằng3

124.424,3011.311,30113.113,0010%113.113,001GóiChân giò heo muối 500g Thu Hằng4

373.272,9033.933,90339.339,0010%113.113,003GóiChân giò heo muối 500g Thu Hằng5

348.579,0031.689,00316.890,0010%52.815,006GóiTai heo muối 200g Thu Hằng6

58.096,505.281,5052.815,0010%52.815,001GóiTai heo muối 200g Thu Hằng7

232.386,0021.126,00211.260,0010%52.815,004GóiTai heo muối 200g Thu Hằng8

92.954,408.450,4084.504,0010%42.252,002GóiTai heo muối 200g Thu Hằng9

139.431,6012.675,60126.756,0010%42.252,003GóiTai heo muối 200g Thu Hằng10

407.445,5037.040,50370.405,0010%52.915,007GóiTai heo muối 200g Thu Hằng11

58.194,405.290,4052.904,0010%52.904,001GóiTai heo muối 200g Thu Hằng12

232.826,0021.166,00211.660,0010%52.915,004GóiTai heo muối 200g Thu Hằng13

58.096,505.281,5052.815,0010%52.815,001GóiTai heo muối 200g Thu Hằng14

139.431,6012.675,60126.756,0010%42.252,003GóiTai heo muối 200g Thu Hằng15

116.193,0010.563,00105.630,0010%52.815,002GóiTai heo muối 200g Thu Hằng16

139.431,6012.675,60126.756,0010%42.252,003GóiTai heo muối 200g Thu Hằng17

174.289,5015.844,50158.445,0010%52.815,003GóiTai heo muối 200g Thu Hằng18

224.059,0020.369,00203.690,0010%101.845,002GóiTai heo muối 400g Thu Hằng19

448.118,0040.738,00407.380,0010%101.845,004GóiTai heo muối 400g Thu Hằng20

112.029,5010.184,50101.845,0010%101.845,001GóiTai heo muối 400g Thu Hằng21

112.029,5010.184,50101.845,0010%101.845,001GóiTai heo muối 400g Thu Hằng22

116.055,5010.550,50105.505,0010%105.505,001khayC - Gà muối 500g Thu Hằng23

185.688,8016.880,80168.808,0010%84.404,002khayC - Gà muối 500g Thu Hằng24

Chuyen sang trang sau

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

754CA3720B5AEC17Mã tra cứu:

Trang 1/4

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE- Phân phối bởi Công ty CP DVVT & In Bưu Điện - MST: 0100687474- SĐT : 02485876555)



TM/CK(Payment method):Hình thức thanh toán

Tại Ngân hàng:(A/C number):Số tài khoản

12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0309391503(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

Siêu thị BRGMart N16 Sài ĐồngKho:
004001152303000008,004001152303000057,0050
0115

Số giao dịch:

Tại Ngân hàng:(A/C number)Số tài khoản:

Số 51 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0108609950(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG HÀ
NỘI

(Seller):Tên đơn vị bán

847(No):Số

1K23TAK(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 31 tháng (month)  03 năm (year) 2023

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

116.055,5010.550,50105.505,0010%105.505,001khayC - Gà muối 500g Thu Hằng25

232.111,0021.101,00211.010,0010%105.505,002khayC - Gà muối 500g Thu Hằng26

185.688,8016.880,80168.808,0010%84.404,002khayC - Gà muối 500g Thu Hằng27

278.533,2025.321,20253.212,0010%84.404,003khayC - Gà muối 500g Thu Hằng28

232.111,0021.101,00211.010,0010%105.505,002khayC - Gà muối 500g Thu Hằng29

116.055,5010.550,50105.505,0010%105.505,001khayC - Gà muối 500g Thu Hằng30

116.055,5010.550,50105.505,0010%105.505,001khayC - Gà muối 500g Thu Hằng31

116.055,5010.550,50105.505,0010%105.505,001khayC - Gà muối 500g Thu Hằng32

116.055,5010.550,50105.505,0010%105.505,001khayC - Gà muối 500g Thu Hằng33

116.055,5010.550,50105.505,0010%105.505,001khayC - Gà muối 500g Thu Hằng34

116.055,5010.550,50105.505,0010%105.505,001khayC - Gà muối 500g Thu Hằng35

91.737,808.339,8083.398,0010%83.398,001GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng36

733.902,4066.718,40667.184,0010%83.398,008GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng37

91.737,808.339,8083.398,0010%83.398,001GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng38

91.737,808.339,8083.398,0010%83.398,001GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng39

73.389,806.671,8066.718,0010%66.718,001GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng40

183.475,6016.679,60166.796,0010%83.398,002GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng41

366.951,2033.359,20333.592,0010%83.398,004GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng42

91.729,008.339,0083.390,0010%83.390,001GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng43

91.737,808.339,8083.398,0010%83.398,001GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng44

91.737,808.339,8083.398,0010%83.398,001GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng45

91.737,808.339,8083.398,0010%83.398,001GóiBắp bò muối 200g Thu Hằng46

273.627,2024.875,20248.752,0010%124.376,002GóiBắp bò muối 300g Thu Hằng47

547.254,4049.750,40497.504,0010%124.376,004GóiBắp bò muối 300g Thu Hằng48

Chuyen sang trang sau

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

754CA3720B5AEC17Mã tra cứu:

Trang 2/4

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE- Phân phối bởi Công ty CP DVVT & In Bưu Điện - MST: 0100687474- SĐT : 02485876555)



TM/CK(Payment method):Hình thức thanh toán

Tại Ngân hàng:(A/C number):Số tài khoản

12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0309391503(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

Siêu thị BRGMart N16 Sài ĐồngKho:
004001152303000008,004001152303000057,0050
0115

Số giao dịch:

Tại Ngân hàng:(A/C number)Số tài khoản:

Số 51 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0108609950(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG HÀ
NỘI

(Seller):Tên đơn vị bán

847(No):Số

1K23TAK(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 31 tháng (month)  03 năm (year) 2023

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

136.813,6012.437,60124.376,0010%124.376,001GóiBắp bò muối 300g Thu Hằng49

273.627,2024.875,20248.752,0010%124.376,002GóiBắp bò muối 300g Thu Hằng50

136.813,6012.437,60124.376,0010%124.376,001GóiBắp bò muối 300g Thu Hằng51

136.813,6012.437,60124.376,0010%124.376,001GóiBắp bò muối 300g Thu Hằng52

450.764,6040.978,60409.786,0010%204.893,002GóiBắp bò muối 500g Thu Hằng53

225.382,3020.489,30204.893,0010%204.893,001GóiBắp bò muối 500g Thu Hằng54

225.382,3020.489,30204.893,0010%204.893,001GóiBắp bò muối 500g Thu Hằng55

450.764,6040.978,60409.786,0010%204.893,002GóiBắp bò muối 500g Thu Hằng56

676.146,9061.467,90614.679,0010%204.893,003GóiBắp bò muối 500g Thu Hằng57

98.243,208.931,2089.312,0010%89.312,001GóiGiò lụa 500g.58

106.579,009.689,0096.890,0010%96.890,001GóiGiò tai nấm hương 500g59

532.895,0048.445,00484.450,0010%96.890,005GóiGiò tai nấm hương 500g60

157.320,9014.301,90143.019,0010%47.673,003GóiGiò tai lưỡi xào 250g61

52.440,304.767,3047.673,0010%47.673,001GóiGiò tai lưỡi xào 250g62

209.761,2019.069,20190.692,0010%47.673,004GóiGiò tai lưỡi xào 250g63

52.440,304.767,3047.673,0010%47.673,001GóiGiò tai lưỡi xào 250g64

52.440,304.767,3047.673,0010%47.673,001GóiGiò tai lưỡi xào 250g65

262.201,5023.836,50238.365,0010%47.673,005GóiGiò tai lưỡi xào 250g66

144.210,0013.110,00131.100,0010%43.700,003GóiMộc nấm hương 250g67

38.456,003.496,0034.960,0010%34.960,001GóiMộc nấm hương 250g68

115.368,0010.488,00104.880,0010%34.960,003GóiMộc nấm hương 250g69

144.210,0013.110,00131.100,0010%43.700,003GóiMộc nấm hương 250g70

76.912,006.992,0069.920,0010%34.960,002GóiMộc nấm hương 250g71

48.070,004.370,0043.700,0010%43.700,001GóiMộc nấm hương 250g72

Chuyen sang trang sau

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

754CA3720B5AEC17Mã tra cứu:

Trang 3/4

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE- Phân phối bởi Công ty CP DVVT & In Bưu Điện - MST: 0100687474- SĐT : 02485876555)



TM/CK(Payment method):Hình thức thanh toán

Tại Ngân hàng:(A/C number):Số tài khoản

12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0309391503(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM(Company's name):Tên đơn vị

(Buyer):Tên người mua

9 = 7+88 = 6x77 = 4x5654321

(Amount)(Amount VAT)
(Amount

excluding VAT)
(VAT rate)(Unit Price)(Quantity)(Unit)(Description)(No)

Siêu thị BRGMart N16 Sài ĐồngKho:
004001152303000008,004001152303000057,0050
0115

Số giao dịch:

Tại Ngân hàng:(A/C number)Số tài khoản:

Số 51 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam(Address):Địa chỉ

0108609950(Tax code):Mã số thuế

CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG HÀ
NỘI

(Seller):Tên đơn vị bán

847(No):Số

1K23TAK(Serial):Ký hiệu

 Ngày (date) 31 tháng (month)  03 năm (year) 2023

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Bản thể hiện của hóa đơn điện tử)

(VAT INVOICE)

0,000,000,000,000(Xuất hàng trả lại)73

07/04/2023 17:36:31Ngày ký:

CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP
KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU
DÙNG HÀ NỘI

Signature Vaild

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Seller)Người bán hàng

(Chữ ký điện tử, Chữ ký số)

(Buyer)Người mua hàng

Mười bốn triệu một trăm năm mươi tám nghìn sáu trăm chín mươi bốn đồng.(Amount in words):Số tiền viết bằng chữ

14.158.6941.287.15412.871.540Tổng cộng tiền thanh toán

14.158.694,001.287.154,0012.871.540,0010%Hàng hóa chịu thuế suất

0,000,000,008%Hàng hóa chịu thuế suất

0,000,000,005%Hàng hóa chịu thuế suất

0,000,000,000%Hàng hóa chịu thuế suất

0,00\0,00\Hàng hóa không chịu thuế GTGT

Trị giá thanh toánTiền thuế GTGTTrị giá trước thuế GTGTThuế suấtTổng hợp

Thành tiền có
thuế GTGT

Tiền thuế
GTGT

Thành tiền
chưa có thuế

GTGT

Thuế
suất

Đơn giáSố lượng
Đơn vị

tính
Tên hàng hóa, dịch vụSTT

754CA3720B5AEC17Mã tra cứu:

Trang 4/4

Tra cứu hóa đơn tại website: https://tracuuhoadon.minvoice.vn

(Khởi tạo từ Phần mềm M-INVOICE- Phân phối bởi Công ty CP DVVT & In Bưu Điện - MST: 0100687474- SĐT : 02485876555)

showCert('seller')

